TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG

ĐỀ THI MÔN MẠCH ĐIỆN TỬ
Đề 2:
Câu 1:  (1 điểm) Xác định trị số của các điện trở có vòng màu như sau:
a. Cam – trắng – nâu – vàng kim 

b. Vàng – tím – cam – bạc 
Câu 2: (1 điểm) Xác định vòng màu (theo quy ước 4 vòng màu) của các điện trở có giá trị sau:

a. 27Ω ± 5%      
b. 300KΩ ± 10%  
Câu 3: (2,5 điểm)Vẽ sơ đồ mạch nguyên lý và phân tích hoạt động của mạch chỉnh lưu toàn kỳ dùng cầu diode? Vẽ đồ thị dạng sóng điện áp ngõ vào và ra ? 
Câu 4: (1.5 điểm) Cho sơ đồ mạch sau 
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Cho Transistor có ( = 100, chất liệu Silic. 
Xác định điểm làm việc Q. 
Tính công suất tiêu tán của Transistor 
Câu 5: (2.5 điểm) Trình bày điểm khác nhau về cấu tạo, ký hiệu giữa SCR và Diode.
Câu 6: (1.5 điểm) Cho biết các loại linh kiện có ký hiệu sau có tên gọi là gì?
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ĐÁP ÁN Đề 2:

Câu 1:  (1 điểm) Xác định trị số của các điện trở có vòng màu như sau:

a. 390Ω ± 5%                   (0.5 điểm)

b. 47KΩ ± 10%                (0.5 điểm)

Câu 2:  (1 điểm)
a. đỏ – tím – đen – vàng kim        (0.5 điểm)

b. cam – đen – vàng – bạc                        (0.5 điểm)

Câu 3:  (2.5 điểm)
* Sơ đồ nguyên lý: (0.5 điểm)
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* Chú thích : (0,5 điểm)
                    T : Biến áp.
                VAB : Điện áp thứ cấp
          D1( D4: Diode mắc dạng cầu.

VL = V0: Điện áp tải. 
* Nguyên lý hoạt động : (1 điểm)
- Khi tại A có nửa chu kỳ dương thì diode D1 và D3 phân cực thuận nên dẫn điện, cho ra dòng điện chạy từ  A – D1 – RL – D3 về B, điện áp đặt trên tải là VL . Lúc đó tại B có điện áp âm thì D2  và D4 phân cực ngược nên ngưng dẫn. (0,5đ).
- Tương tự ở nửa chu kỳ âm tại A có điện thế âm và B có điên áp dương  do đó D1 và D3 phân cực ngược nên ngưng dẫn; D2  và D4  phân cực thuận nên dẫn điện , cho dòng điện chạy từ  B – D2 – RL – D4  về A. Điện áp đặt lên tải là VL. (0,5đ)
* Đồ thị dạng sóng điện áp ngõ vào và ra: (0,5 điểm)
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Câu 4:  (1.5 điểm)
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(0.25đ)
Vậy điểm làm việc Q có tọa độ  ( 1,59mA ;  5,82v )

Công suất tiêu tán của Transistor: 
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                                    (0.5đ)
Câu 5:   (2.5 điểm)
	
	SCR
	Diode

	Cấu tạo
0.5 đ

0.5 đ

0.5 đ
	-SCR có 4 lớp bán dẫn P và N ghép liên kết và xen kẽ nhau, giữa các lớp này là các mặt tiếp giáp P-N được ký hiệu là J1 , J2 , J3.
 -SCR có 3 cực nối ra ngoài: cực nối với lớp P1 gọi là Anode, cực nối với lớp N2 gọi là Cathode, cực nối với lớp P2 gọi là cực điều khiển G (gate).
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	- Diode có 2 lớp bán dẫn P và N ghép với nhau, có 1 mặt tiếp giáp P-N.
- Diode có 2 cực nối ra ngoài: cực nối với lớp P gọi là Anode, cực nối với lớp N gọi là Cathode.
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	Ký hiệu
1 đ
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Câu 6:  (1.5 điểm)
a. [image: image17.png]3



       Bộ ghép quang  (opto coupler)

b.[image: image18.png]hP



                            Diode quang (photo diode)

c. [image: image19.png]


                   Transistor quang (photo transistor)
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